


34

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN
          LỚP: MẪU GIÁO 5 TUỔI A1
Thời gian thực hiện:4 tuần (Từ ngày 22/9/2025 đến 17/10/2025)
Số lượng trẻ trong nhóm/ lớp: 29 trẻ
Số giáo viên / lớp, tên giáo viên 02: Triệu Thị Thanh Thuý - Đặng Thị Ngọc Quỳnh

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động hình thức tổ chức

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất:

	Phát triển vận động

	MT 1: Trẻ đạt cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
* Cân nặng:
+Trẻ trai: 15,9 – 27,1 kg
+Trẻ gái: 15,3 – 27,8 kg
*Chiều cao:
+Trẻ trai: 106,1–125,8 cm
+Trẻ gái: 104,9–125,4 cm
	- Cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.
	- Hoạt động ăn, ngủ, sinh hoạt hàng ngày.

	 MT 2 : Trẻ biết thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra 
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay,
quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 
- Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
- Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía  trước, một chân về sau.
	* Hoạt động thể dục sáng
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Bụng 1: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.


	MT 3: Trẻ biết giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi (CS1)
	+ Đi, đứng, ngồi đúng tư thế trong các hoạt động:
- Đi bằng mép ngoài bàn chân.
- Đi khuỵu gối.
- Đi trên dây (dây đặt trên sàn).
- Đi nối bàn chân tiến lùi.
+ Ngồi ghế không chống tay vào bàn, hai bàn chân đặt trên sàn, lưng thẳng khi vẽ, tô màu...
+ Tập thể dục sáng, bài tập phát triển chung: kết hợp động tác đứng thẳng, ngẩng đầu, hít thở sâu, giữ thăng bằng.
	* Hoạt động học:
- Đi trên dây (dây đặt trên sàn).


	MT 6 :  Dễ dàng tham gia hoạt động thể chất với nhóm bạn chơi mới, môi trường mới. (CS4)
	-  Biết làm quen, tham gia chơi cùng bạn mới.
- Tự tin, cởi mở khi vận động ở môi trường mới.
-  Hợp tác, chia sẻ, chờ lượt trong trò chơi nhóm.
-  Tham gia trò chơi tập thể, tuân theo luật chơi.
	- Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời.

	MT 7: Trẻ biết thực hiện các vận động: đi lên – xuống trên mặt phặng nghiêng, vượt qua chướng ngại vật; leo, trèo, di chuyển trên các mô hình vận động không cần sự hỗ trợ 
( CS 5)
	+ Các bài tập giúp trẻ đi thăng bằng khi lên, xuống ván kê dốc.
- Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m, 1 đầu kê cao 0,3m.
- Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
- Đi thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục, 2 tay đưa ngang.
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
- Đi trên ghế thể dục (2m x 0,5m x 0,35m).
- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm.
- Trèo lên xuống 7 gióng thang.
- Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
	* Hoạt động học:
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục, 2 tay đưa ngang.
- Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m, 1 đầu kê cao 0,3m.
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.


	Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ

	MT 15: Trẻ thực hiện được các việc tự phục vụ không cần giúp đỡ  (CS 9)
	- Tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự xới cơm, chan canh vào bát. Biết lấy cốc rót nước uống không làm nước tràn ra ngoài.
- Mặc áo đúng cách, 2 tà không bị lệch nhau.
- Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc măng tuya) xâu, luồn, buộc dây.
- Cài và mở được hết cúc áo.
- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
- Tự mặc và cởi được quần.
- Tự rửa tay bằng xà phòng.
- Tự lau mặt, đánh răng
 - Tự chải tóc, vuốt tóc khi bù rối.
	- Hoạt động ăn, hoạt động ngủ, hoạt động đón trả trẻ trong ngày.
- Trẻ thực hiện các hoạt động dưới sự hướng dẫn của cô.

	 MT 16: Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.
	- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
 - Không ống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	- Hoạt động vệ sinh ăn trưa, ăn chiều.

	MT 18: Trẻ thực hiện ăn uống đầy đủ (ăn đủ chất, đủ lượng, đa dạng thực phẩm ) sạch sẽ (bảo đảm vệ sinh) và lành mạnh (có lợi cho sức khỏe, phòng trách đồ ăn gây dị ứng cho bản thân) (Chỉ số 11)
	- Thực phẩm bẩn, sạch.
- Thức ăn và sức khỏe ( ăn nhiều mỡ, nhiều đường béo phì...)
- Thức ăn phù hợp với thời tiết.
- Ăn uống đủ chất, cân đối, thử thức ăn mới, uống nhiều nước, ăn sáng,  đồ ăn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài…
- Từ chối thực phẩm không lành mạnh.
	- Hoạt động ăn, hoạt động ngủ, hoạt động đón trả trẻ trong ngày.
- Trẻ thực hiện các hoạt động dưới sự hướng dẫn của cô.

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Khám phá khoa học

	MT 23: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về các giác quan và một số bộ phận cơ thể con người.

	- Các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể con người (tên gọi, cấu tạo, chức năng....)
- Sự thay đổi và lớn lên của bản thân.
- Giới tính của bản thân.
	* Hoạt động học:
- Một số bộ phận trên cơ thể
* Hoạt động đón trẻ, hoạt động góc.

	Làm quen với khái niệm sơ đẳng về toán

	MT 34: Tách gộp đối tượng trong phạm vi 10 (CS42)

	- Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 và đếm.
- Tách 1 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 thành 2 phần bằng các cách.
	* Hoạt động học:
- Tách, gộp 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 6

	MT 39: Xác định vị trí không gian theo vật chuẩn (CS47)
	- Phía trước - phía sau; phía trên – phía dưới; phía trái – phía phải của bản thân.
- Phía trước - phía sau; phía trên – phía dưới; phía trái – phía phải của người khác.
- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên – phía dưới; phía trái – phía phải so với bản thân và so với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	* Hoạt động học:
- Xác định vị trí phía trên dưới - trước sau của đối tượng khác
- Xác định phía trên, phía dưới so với vật làm chuẩn khác

	MT 40: Phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai và gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (CS48)
	- Tên các thứ trong tuần (thứ 2 …Chủ nhật)
- Tên các thứ trong tuần theo trình tự (thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật.)
- Tên các ngày đi học và các ngày được nghỉ học; Một số công việc thường làm với thứ 2, thứ 3 và với thứ 7, chủ nhật….
- Các buổi trong ngày, thứ tự của các buổi trong ngày.
- Công việc của hôm qua, hôm nay và dự định ngày mai.
	* Hoạt động học:
- Nhận biết phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai.


	                                                       Khám phá xã hội

	MT 43: Trẻ biết được một số thông tin quan trọng về bản thân, gia đình, trường lớp, cộng đồng

	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, vị trí của trẻ trong gia đình
 Đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
 Vị trí của trẻ trong gia đình.
 Các thành viên trong gia đình.
- Nghề nghiệp của bố, mẹ.
- Sở thích của các thành viên trong gia đình.
- Quy mô gia đình (gia đình nhỏ, gia đình lớn).
- Nhu cầu gia đình, địa chỉ gia đình mình: số nhà, đường phố, thôn xóm, điện thoại.
- Họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp. 
- Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non, công việc của các cô bác trong trường.
- Các hoạt động, công việc của các cô, các bác trong trường.
	*  Hoạt động học:
- Tôi và các bạn
- Trò chuyện hoạt động đón trả trẻ, các hoạt động vui chơi trong ngày.




	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	Nghe

	MT 49: Nghe và nhận ra âm giống nhau trong tiếng (CS39)
	- Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
- Nghe truyện, thơ, đồng dao, ca dao theo nhiều cách khác nhau (nghe trên đài, nghe cô đọc, nghe các bạn đọc....)
- Trò chuyện, trao đổi về nội dung truyện, thơ, đồng dao mà trẻ được nghe.
	* Hoạt động học:
- Thơ: Tay ngoan
- Đồng dao: Rềnh rênh ràng ràng
- Truyện:  Giấc mơ kỳ lạ





	Nói

	MT 54: Sử dụng lời nói, hành vi lịch sự trong giao tiếp (CS33)
	- Bé sử dụng từ: cảm ơn, xin lỗi khi nào?
- Hướng dẫn các bạn trong trò chơi và trong các hoạt động.
- Nhận xét, đưa ra ý kiến của bản thân về sự vật hiện tượng nào đó khi được người lớn yêu cầu.
	- Hoạt động trong ngày







	Làm quen với việc đọc viết

	MT 58: Nhận biết một số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (CS37)
	- Nhận biết được các kí hiệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày:
+ Kí hiệu về đồ dùng của trẻ
+ Kí hiệu về thời tiết
+ Nhà vệ sinh; Nơi nguy hiểm; Lối ra/vào; Biển báo giao thông...
+ Nhận biết được ý nghĩa của các kí hiệu quen thuộc trong cuộc sống:
+ Bảng hiệu giao thông, quảng cáo, chữ viết, cấm hút thuốc, cột xăng
+ Nhận biết được các nhãn hàng hoá
	- Hoạt động về sinh, ăn uống trong ngày, Hoạt động góc.










	MT 59: Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS38)
	- Chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
- Chữ cái trong sinh hoạt và trong các hoạt động hàng ngày.
	* Hoạt động học:
- Làm quen với chữ cái; Trò chơi với chữ cái o ô ơ.
- Hoạt động góc

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:

	Phát triển tình cảm

	 MT 62: Nhận biết về tên goi, đặc điểm bên ngoài, giới tính, nhu cầu, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (CS16).
	- Các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể con người (tên gọi, cấu tạo, chức năng....)
- Giới tính của bản thân.
- Tên, tuổi, giới tính, sở thích
- Khả năng của bé.
- Sở thích của bé.
- Điểm yếu cảu bản thân.
- Nhận biết, phân biệt quần áo của bạn trai bạn gái.
- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
- Một số hành vi văn minh lịch sự của bạn gái (trai).
	- Trò chuyện chủ đề, hoạt động góc, hoạt động học.

	MT 64: Tự hào về những đặc điểm riêng và khả năng của bản thân (CS18)
	- Những trò chơi bé thích.
- Ước mơ của bé.
- Những việc bé thích.
	- Mọi lúc, mọi nơi.

	Phát triển kĩ năng xã hội

	MT 71: Trẻ thực hiện một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng.
	- Nội qui lớp học.
- Qui tắc ứng xử trong gia đình.
- Hành vi văn minh nơi công cộng
	- Hoạt động sinh hoạt hàng ngày: Nhắc nhở trẻ thực hiện các quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng.

	MT 73: Có trách nhiệm với bản thân, người khác, môi trường (CS 21).

	- Bé và các sự kiện được tổ chức trong nhóm, lớp.
- Thái độ và hành động của bé khi được giao nhiệm vụ.
- Quan tâm đến công bằng trong nhóm bạn.
- Bé với những hành động bảo vệ môi trường:
- Tắt điện khi ra khỏi phòng.
- Tiết kiệm điện nước.
- Bỏ rác đúng nơi qui định.
- Chăm sóc vật nuôi cây trồng.
	- Hoạt động hàng ngày: Hoạt động học, hoạt động góc, ngoài trời.

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc

	MT 87: Thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc (CS60)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc phù hợp với các bài hát, bản nhạc
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	* Hoạt động âm nhạc: 
- Vận động: Năm ngón tay ngoan
- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ.
- Hát vận động: Chiếc đèn ông sao


	Một số kĩ năng trong hoạt động tạo hình

	MT 90: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình khác nhau để tạo thành sản phẩm.
	- Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
- Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
	* Hoạt động tạo hình:
- Làm đèn trung thu.
- Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ ngày 20/10


	MT 92: Trẻ biết bày tỏ ý kiến của bản thân đối với sản phẩm nghệ thuật 
(CS 57)
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
	* Hoạt động tạo hình:
- Làm đèn trung thu.
- Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ ngày 20/10



                                    


















                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 9
                                        LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A1
                                        Chủ đề 2: Bản thân
                                        Chủ đề nhánh 1: Bé là ai
Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/9/2025 - 26/9/2025
Số lượng trẻ trong lớp: 29
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 02,  Triệu Thị Thanh Thuý - Đặng Thị Ngọc Quỳnh

	Thứ
Thời điểm
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	



Đón trẻ
- 
Chơi
-
Thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về trẻ.
- Trò chuyện trao đổi về đặc điểm riêng, mối quan hệ, tình cảm ... của bạn bè.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
2. Thể dục sáng:
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Bụng 1: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
3. Điểm danh:
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày

	

Hoạt động học

	* Thể dục:
- Đi trên dây (dây đặt trên sàn).
- TCVĐ: Cướp cờ

	* Làm quen với văn học:
- Thơ: Tay ngoan.

	* Khám phá xã hội: 
- Tôi và các bạn

	* Giáo dục âm nhạc:
- Vận động: Năm ngón tay ngoan
- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ.
- TCÂN: Ai nhanh nhất.
	* Làm quen với toán:
- Tách, gộp 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 6


	Tăng cường tiếng việt
	- Đi trên dây, giữ thăng bằng.

	-Tay ngoan. Chải răng.
	- Các từ nói về bản thân và các bạn

	- Năm ngón tay. Bông hồng nhỏ.
	- Tách, gộp
- Số lượng 6
- Chữ số 6

	
Hoạt động góc

	1. Góc đóng  vai: 
- Mẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng, siêu thị.
2. Góc xây dựng:
- Xếp hình bé tập thể dục, xây nhà và xếp đường về nhà bé, ghép hình bé và bạn.
3. Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, xé (xé dọc): làm tóc cho bé, thiết kế trang phục cho búp bê: Làm ảnh tặng bạn thân, nặn đồ dùng của bé.
- Hát, biểu diễn những bài hát có nội dung về chủ đề.
4. Góc học tập:
- Trẻ  chơi với các con số. Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề. Làm sách về chủ đề bản thân.
5. Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây xanh.Chơi với cát, nước.

	Tăng cường tiếng việt
	- Mẹ con, trang phục, bán hàng, mua hàng, trả tiền.
- Xếp hình, ghép hình, xé dọc.
- Kể chuyện, bản thân, cát, nước.

	


Hoạt động ngoài trời

	1.  Hoạt động có chủ đích.
- Quan sát thời tiết, dạo chơi sân trường. Lắng nghe các âm thanh khác
nhau ở sân chơi.
- Nhổ cỏ quanh gốc cây.
2. Trò chơi vận động: 
- Thi ai nhanh
- Bịt mắt bắt dê
- Giúp cô tìm bạn.
3. Chơi tự do. 
- Làm đồ chơi với vật liệu thiên nhiên.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời, chơi với cát, nước, in dấu bàn tay, bàn chân và ướm thử.
- Vẽ phấn trên sân.

	Tăng cường tiếng việt
	- Trời nắng, mát mẻ. Thi ai đi nhanh, bịt mắt, bắt dê. Mùa thu
- Thân cây xù xì, cây nhiều cành, lá nhỏ.
- Tìm bạn, thi ai nhanh. In dấu vân tay, ướm thử. 

	


Hoạt động ăn
	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
- Giới thiệu trị dinh dưỡng món ăn.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Đi lau miệng và đi vệ sinh sau khi ăn..

	Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ 
- Cho trẻ đọc thơ "giờ đi ngủ"
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ. Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn, trật tự.
3. Sau khi ngủ:
- Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy

	





Chơi,
hoạt động theo ý thích

	1. Vận động sau ngủ dây:
- Bài: Đu quay
2. Ôn luyện:

	
	* Ôn: Đi trên dây (dây đặt trên sàn).
- Trẻ chơi lắp ghép trường học.
	* Ôn Thơ: Tay ngoan
- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt


	* Ôn: Tôi và các bạn
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng vệ sinh cá nhân

	* Ôn: Vận động: Năm ngón tay ngoan
- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ.
- Cho trẻ chơi với màn hình thông minh
	* Ôn: Tách, gộp 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 6
- Trẻ chơilego


	
	3. Chơi tự do:
- Chơi theo ý thích.
- Chơi đồ chơi các góc.

	
Trả trẻ
	1. Nhận xét nêu gương cuối ngày, tuần.
- Nhận xét trong ngày.
- Nêu gương bé ngoan trong ngày.
2. Trả trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về trẻ. 
- Nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ.













Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản của các hoạt động, trẻ có nề nếp giờ nào việc ấy. Trẻ biết về bản thân mình và biết được một số đặc điểm về tên gọi, giới tính về các bạn của bé, biết tách, gộp 2 nhóm có số lượng trong phạm vi 6 theo hướng dẫn của cô. Đồng thời trẻ biết hát, đọc thơ và kể các câu chuyện trong chủ đề theo hướng dẫn.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi:
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, đa số trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thành thạo
+ Môi trường sạch sẽ, gọn gàng không gian thoáng mát, an toàn
- Khó khăn:
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
- Tồn tại:
+ Một số trẻ chưa chú ý vào hoạt động học, trẻ hay nói chuyện riêng: 
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, đọc thơ chưa rõ ràng, hát chưa rõ từ.
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ chưa chú ý vào giờ học, trẻ nghịch hay chêu đùa bạn.
+ Cô rèn cho trẻ sự tập trung chú ý tốt hơn.













        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 9
                                    LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A1
                                    Chủ đề 2: Bản thân
                                    Chủ đề nhánh 2: Tết Trung thu
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 03/10/2025)
Số lượng trẻ trong lớp: 29
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 02, Triệu Thị Thanh Thuý -  Đặng Thị Ngọc Quỳnh
	       Thứ 
Thời điểm
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	



Đón trẻ
- 
Chơi
-
Thể dục sáng
	1. Đón trẻ: Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về trẻ.
- Trò chuyện về các loại hoạt động, đồ chơi trong ngày tết trung thu, hoa quả, bánh kẹo bày tết trung thu. Ý nghĩa của ngày tết trung thu. 
(Cung cấp từ mới: Chú cuội, Ông trăng, Ông sao, Đèn kéo quân...) 
- Chơi ở các góc, các nhóm chơi theo ý thích
2.Thể dục sáng: 
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Bụng 1: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
3. Điểm danh:
- Cô điểm danh
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày.

	

Hoạt động học

	* Thể dục:
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục, hai tay đưa ngang.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
	* Làm quen với chữ cái:
- Làm quen với chữ cái o, ô, ơ
	* Làm quen với toán:
- Xác định vị trí phía trên dưới - trước sau của đối tượng khác
	* Tạo hình:
- Bài học 5e: Làm đèn trung thu.
	* Giáo dục âm nhạc:
- Hát vận động: Chiếc đèn ông sao
- TCÂN: Âm thanh của giấy

	Tăng  cường tiếng việt
	- Thăng bằng 
- Đưa ngang
	- Cái ô, lá cờ

	- Phía trên
- Phía dưới
- Phía trước, sau.
	- Đèn lồng, đèn ông sao
- Trung thu

	- Từ ngữ trong lời bài hát.

	


Hoạt động góc

	1. Góc đóng vai:
-  Chơi tổ chức đêm trung thu. Cửa hàng bán hàng  phục vụ cho đêm trung thu. Trang trí mâm quả chuẩn bị cho đêm trung thu.  
2. Góc xây dựng:
- Xếp hình đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân 
3. Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, nặn bánh trung thu, tô vẽ mặt trăng, sao, xé dán đêm trăng rằm. Hát múa các bài hát có nội dung về tết trung thu. 
4. Góc học tập:
- Xem tranh ảnh, truyện về tết trung thu.
- Làm sách tranh về tết trung thu. Chọn và phân loại tranh lô tô, đồ dùng đồ chơi.
5. Góc thiên nhiên: 
- Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây xanh.

	Tăng  cường tiếng việt
	- Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Chú cuội, ông trăng...tô, vẽ, cắt dán đèn lồng, chơi trăng, tô màu....

	

Hoạt động ngoài trời

	1. Hoạt động có chủ đích.
- Dạo quanh sân trường.
- Quan sát cây Ô sa ka
- Quan sát mâm ngũ quả.
2. Trò chơi vận động.
- Ai nhanh hơn.
- Mèo đuổi chuột.
- Nu na nu nống.
3. Chơi tự do. 
- Vẽ theo ý thích trên sân.
- Xếp hình đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân.
- Chơi đồ chơi ngoài trời..

	Tăng  cường tiếng việt
	- Cho trẻ nghe, nói, luyện tập các từ: Trăng rằm, đèn kéo quân.
- Luyện tập một số câu và từ đã biết trong các tình huống phù hợp, thuận lợi.

	



Hoạt động ăn
	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. 
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ: Chia cơm về bàn cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Đi lau miệng và đi vệ sinh sau khi ăn.

	

Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ: Thông thoáng phòng ngủ, chuẩn bị phản, chiếu, gối...
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
3. Sau khi ngủ dậy: 
- Cất gối, chiếu.
- Đi vệ sinh.

	






Chơi,
hoạt động theo ý thích

	1. Vận động sau ngủ dây:
- Bài: Đu quay, Ồ sao bé không lắc.
2. Ôn luyện:

	
	* Ôn: Đi thăng bằng trên ghế thể dục, hai tay đưa ngang.
	* Ôn: Làm quen với chữ cái o, ô, ơ 
- Dạy trẻ kỹ năng phân loại rác
	* Ôn: Làm quen với chữ cái o, ô, ơ

	Ôn: Bài học 5e: Làm đèn trung thu.
- Trẻ chơi với màn hình thông minh
	* Ôn: Hát vận động: Chiếc đèn ông sao

	
	 3. Chơi tự do:
- Chơi theo ý thích.
- Chơi đồ chơi các góc.

	

Trả trẻ
	1. Nhận xét nêu gương cuối ngày, tuần.
- Nhận xét trong ngày.
- Nêu gương bé ngoan trong ngày.
2. Trả trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về trẻ. 
- Nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ.

















Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ biết chào cô, bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân theo hướng dẫn.
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ nắm được kiến thức kỹ năng của hoạt động, trẻ có nề nếp giờ nào việc ấy biết cầm bút tô các nét cơ bản. Trẻ biết được ý nghĩa của ngày tết trung thu, biết làm đèn lồng, biết cách cách xác định vị trí phía trên, dưới - trước, sau của đối tượng khác
Chú ý lắng nghe cô hát, biết vận động theo bài hát.
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi:
+ Lớp luôn nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cha mẹ trẻ.
+ Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, đa số trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thành thạo
+ Môi trường sạch sẽ, gọn gàng không gian thoáng mát, an toàn
- Khó khăn:
+ Giáo viên chưa linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới.
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
- Tồn tại:
+ Một số trẻ chưa chú ý vào hoạt động học, trẻ hay nói chuyện riêng: 
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, đọc thơ chưa rõ ràng, hát chưa rõ từ. Chưa lễ phép trong thưa gửi
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ chưa chú ý vào giờ học, trẻ nghịch hay chêu đùa bạn.
+ Trẻ có thói quen nói trống không khi giao tiếp, phụ huynh chưa thật sự chú ý rèn cách giao tiếp cho trẻ.
                               



                                 
                                      




                                        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5
                                        LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI A1
                                        Chủ đề 2: Bản thân
                                        Chủ đề nhánh 3: Cơ thể tôi
Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025
Số lượng trẻ trong lớp: 29
Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 02, Triệu Thị Thanh Thuý - Đặng Thị Ngọc Quỳnh

	       Thứ 
Thời điểm
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	



Đón trẻ
- 
Chơi
-
Thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về trẻ.
- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề
2.Thể dục sáng: 
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Bụng 1: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
3. Điểm danh:
- Cô điểm danh
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- Dự báo thời tiết trong ngày.

	



Hoạt động học

	 * Thể dục:
- Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m một đầu kê cao 0,3m
- TCVĐ: Chạy tiếp sức
	* Làm quen với văn học: 
- Truyện giấc mơ kỳ lạ

	* Khám phá khoa học:
- Một số bộ phận trên cơ thể.

	* Giáo dục âm nhạc:
- BDVN: Cái mũi, mời bạn ăn, năm ngón tay, mừng sinh nhật, chiếc đèn ông sao.
- TCÂN: Hát đúng từ theo câu hát.
	* Làm quen với toán:
- Nhận biết phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai.

	Tăng  cường tiếng việt
	- Đi trên ván khéo léo.
	- Ngủ thiếp đi, choàng tỉnh.

	- Đôi mắt, cái tai, đôi tay
	- Phình cái mũi, chóng lớn, rước đèn.

	- Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai

	


Hoạt động góc

	1. Góc đóng vai:
- Mẹ con
- Phòng khám bệnh, cửa hàng tạp hoá. Tổ chức sinh nhật cho bạn búp bê.
2. Góc xây dựng lắp ghép.
- Xếp hình bé và bạn tập thể dục, xây công viên vui chơi giải trí, vườn hoa.
3. Góc nghệ thuật:
- Tô màu, xé (xé dọc): Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về cơ thể tôi. Làm sách tranh về các bộ phận trên cơ thể bé
4. Góc học tập:
- Chơi với các con số. Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về chủ đề. Làm sách tranh về chủ đề bản thân
5. Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây xanh (lau lá, tưới cấy, trồng cấy, tỉa lá)

	Tăng  cường tiếng việt
	- Gia đình, con cái, thời trang, bé và bạn, cắt dán, thực phẩm, đồ dùng, đồ chơi, các hướng, cây xanh.
- Đối với nhóm chơi phân vai: Luyện tập nghe nói với các câu chứa từ: Mẹ, con, bố, bán hàng, mua hàng, trả tiền, quần áo, đôi dép, cái mũ.

	


Hoạt động ngoài trời

	1. Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, dạo chơi sân trường.
- Quan sát cây hoa giấy.
- Quan sát vườn rau, cổ cỏ cho rau
2.Trò chơi vận động: 
- Nhảy tiếp sức. 
- Chuyền bóng 
- Ai nhanh nhất 
3. Chơi tự chọn:
- Vẽ tự do trên sân. 
- Nhặt lá rụng trên sân, chơi với cát. Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Tăng  cường tiếng việt
	- Dạo chơi, môi trường, trong lành, có lợi.
- Mèo đuổi chuột, Tạo dáng, Tiếp cờ. 
- Đong nước, đu quay.

	



Hoạt động ăn
	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng, rửa mặt.
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn
- Động viên trẻ ăn hết xuất.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Đi lau miệng và đi vệ sinh sau khi ăn..

	

Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ. Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn, trật tự.
3. Sau khi ngủ:
- Cho trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy, đi vệ sinh

	




Chơi,
hoạt động theo ý thích

	1. Vận động sau ngủ dây:
- Bài: Đu quay, Ồ sao bé không lắc.
2. Ôn luyện:

	
	* Ôn: Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m một đầu kê cao 0,3m

	* Ôn: Truyện giấc mơ kỳ lạ
- Trẻ chơi với nàn hình thông minh
	* Ôn: Một số bộ phận trên cơ thể.

- Trẻ chơi với bộ xếp hình xây dựng.
	* Ôn: BDVN: Cái mũi, mời bạn ăn, năm ngón tay, mừng sinh nhật, chiếc đèn ông sao.

	* Ôn: Nhận biết phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai 


	
	3. Chơi tự do:
- Chơi theo ý thích.
- Chơi đồ chơi các góc.

	

Trả trẻ
	1. Nhận xét nêu gương cuối ngày, tuần.
- Nhận xét trong ngày.
- Nêu gương bé ngoan trong ngày.
2. Trả trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về trẻ. 
- Nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ.


















Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản của các hoạt động, trẻ có nề nếp giờ nào việc ấy. 
+ Trẻ biết được cơ thể có những bộ phận nào. Cách vệ sinh thân thể, biết phòng trách bị xâm hại, biết cách ăn đúng đủ chất để cơ thể lớn lên khỏe mạnh
+ Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất và ngủ ngon giấc, ngủ đủ giấc.
- Thuận lợi:
+ Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, đa số trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thành thạo
+ Môi trường sạch sẽ, gọn gàng không gian thoáng mát, an toàn
+ PhỤ huynh kết hợp với giáo viên dạy trẻ về bản thân, cung cấp những thông tin, sở thích của bé.
- Khó khăn:
+ Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
- Tồn tại:
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, đọc thơ chưa rõ ràng, hát chưa rõ từ.
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ chưa chú ý vào giờ học, trẻ nghịch hay chêu đùa bạn.
+ Cô rèn cho trẻ sự tập trung chú ý tốt hơn.
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	       Thứ 
Thời điểm
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	



Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng



	1. Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp,hướng  trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi với phụ huynh về những sở thích của trẻ, khả năng trẻ có thể làm được
- Trò chuyện về chủ đề nhánh Ngày hội của các bà các mẹ ngày 20/10
- Chơi theo ý thích.
- Kiểm tra tư trang, tủ quần áo, nhắc trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định
2. Thể dục sáng:
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Bụng 1: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Chân 1: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Tập kết hợp bài “Mời bạn ăn”
3. Điểm danh:
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 
-Dự báo thời tiết trong ngày. 

	Hoạt động học

	* Thể dục:
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- TCVĐ: Đuổi bắt 
	* Làm quen với chữ cái:
- Trò chơi với chữ cái o, ô, ơ 
	* Làm quen với toán:
- Xác định phía trên, phía dưới so với vật làm chuẩn khác.
	 * Tạo hình:
- Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ ngày 20/10
(Đề tài)
	* Làm quen với văn học: 
- Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng


	Tăng  cường tiếng việt


	- Đi thăng bằng, khéo léo, đuổi bắt
	- Ngồi thẳng lưng, cầm bút bằng 3 đầu ngón tay.

	- Xác định phía theo yêu cầu của cô

	- Trang trí, bưu thiếp.
	- Xích lại, rệt vải.

	
Hoạt động góc

	1. Góc đóng vai:
- Đóng vai gia đình, chăm sóc con cái, nấu ăn.Cửa hàng thực phẩm, nhà hàng ăn uống.
2. Góc xây dựng lắp ghép.
- Xếp hình bé và bạn tập thể dục, xây công viên vui chơi giải trí, vườn hoa cho mẹ, cho bà.
3. Góc nghệ thuật:
- Làm đồ chơi từ vật liệu sẵn có tặng người thân. Cắt dán, nặn các loại thực phẩm.
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề.
4. Góc sách - truyện:
- Làm sách tranh liên quan đến chủ đề. Cho trẻ chơi trò chơi: 
- Tìm đồ dùng, đồ chơi theo các hướng khác nhau.
5. Góc thiên nhiên:
- Gieo rau, chăm sóc vườn rau, vườn hoa.

	Tăng  cường tiếng việt
	 Gia đình, con cái, nấu ăn, bán hàng, bao nhiêu tiền, xếp hình, ăn uống, vườn hoa, thực phẩm,cắt dán, tìm đồ chơi.
- Mẹ, con, bố, bán hàng, mua hàng, trả tiền.

	Hoạt động ngoài trời

	1. Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, dạo chơi xung quanh trường. 
- Trò chuyện về lợi ích của môi trường trong sạch có lợi cho sức khỏe. 
- Quan sát trò chuyện về vườn hoa của bé.
2.Trò chơi vận động: 
- Mèo đuổi chuột, Tạo dáng, Bịt mắt bắt dê
3. Chơi tự do:
- Nhặt hoa lá về làm đồ chơi chơi với cát, nước chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 
- Chơi với vật liệu thiên nhiên, vẽ tự do trên sân..

	Tăng  cường tiếng việt
	- Dạo chơi, môi trường, trong lành, cây keo.
- Mèo đuổi chuột, Tạo dáng, Tiếp cờ 
- Đong nước, đu quay, nhặt lá. 

	Hoạt động ăn
	1. Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. Chuẩn bị bàn ghế, thìa, cốc nước uống cho trẻ, chia cơm cho trẻ
2. Trong khi ăn:
- Tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất.
- Giới thiệu trị dinh dưỡng món ăn.
3. Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Đi lau miệng và đi vệ sinh sau khi ăn..

	

Hoạt động ngủ
	1. Trước khi ngủ:
- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ 
- Cho trẻ đọc thơ "giờ đi ngủ"
2. Trong khi ngủ:
- Tổ chức cho trẻ ngủ. Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn, trật tự.
3. Sau khi ngủ:
- Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy

	
Chơi,
hoạt động theo ý thích

	1. Vận động sau ngủ dây:
- Bài: Đu quay, Ồ sao bé không lắc.
2. Ôn luyện:

	
	* Ôn: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- Trẻ chơi trò chơi vận động
	* Ôn: Trò chơi với chữ cái o, ô, ơ 
- Trẻ chơi với màn hình thông minh
	* Ôn: Xác định phía trên, phía dưới so với vật làm chuẩn khác. 

	* Ôn: Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ ngày 20/10
(Đề tài)
- Trẻ chơi lắp ghép
	* Ôn: Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng
- Trẻ chơi lego

	
	3. Chơi tự do:
- Chơi theo ý thích.
- Chơi đồ chơi các góc.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét nêu gương cuối ngày, tuần.
- Nhận xét trong ngày.
- Nêu gương bé ngoan trong ngày.
2. Trả trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân.
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về trẻ. 




















Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…)
- Kết quả thực hiện:
- Trẻ ngoan, vui vẻ cùng cô tham gia vào các hoạt động trong ngày. Đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của các hoạt động:
+ Trẻ chơi cùng bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đồ chơi cùng cô.
+ Đa số trẻ nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản của các hoạt động, trẻ có nề nếp giờ nào việc ấy. 
+ Trẻ biết nắm được nội dung của các hoạt động, trẻ tham gia tích cực các hoạt động trong ngày.
- Thuận lợi:
+ Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, đa số trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thành thạo
+ Môi trường sạch sẽ, gọn gàng không gian thoáng mát, an toàn
+ Phụ huynh kết hợp với giáo viên dạy trẻ về bản thân, cung cấp những thông tin, sở thích của bé.
- Khó khăn:
+ Trẻ Nghịch, chơi chưa đoàn kết, hay tranh giành đồ chơi: 
- Tồn tại:
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, chưa biết cách trả lời câu hỏi đàm thoại
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ chưa chú ý vào giờ học, trẻ nghịch hay chêu đùa bạn.
- Khắc phục:
+ Cô rèn cho trẻ sự tập trung chú ý tốt hơn. Tiếp tục rèn nề nếp lớp 

















ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
CHỦ ĐỀ: Bản thân
(Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại 
và nguyên nhân...).
* Kết quả thực hiện:
- Trẻ đi học chuyên cần
- Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn tham gia vào các hoạt động trong ngày.
- Đã nắm được mục đích – yêu cầu của các hoạt động trong ngày
- Trẻ có kỹ năng tốt trong các hoạt động
* Những thuận lợi, khó khăn:
+ Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, đa số trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng việt thành thạo
+ Môi trường sạch sẽ, gọn gàng không gian thoáng mát, an toàn
+ Phụ huynh kết hợp với giáo viên dạy trẻ về bản thân, cung cấp những thông tin, sở thích của bé.
- Khó khăn:
+ Trẻ Nghịch, chơi chưa đoàn kết, hay tranh giành đồ chơi: Cháu Toàn, Duy Anh, Hiếu, Nguyên.
* Những tồn tại và nguyên nhân:
+ Một số trẻ phát âm chưa rõ, nói còn ngọng, chưa biết cách trả lời câu hỏi đàm thoại
+ Trẻ vẫn còn nói chuyện riêng trong giờ học
- Nguyên nhân:
+ Do trẻ chưa chú ý vào giờ học, trẻ nghịch hay chêu đùa bạn. 
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